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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: Số cách tặng 2 món quà khác nhau cho 2 người bất kỳ trong nhóm có 10 người là
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Câu 2: Cho tứ diện ABCD. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. AB và CD chéo nhau.
B. AC và BD chéo nhau.

C. A, B, C, D là 4 điểm không đồng phẳng.
D. AD và BC cắt nhau.
Câu 3: Cho 
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mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 4: Nghiệm của phương trình
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Câu 5: Cho tứ diện S.ABC. Gọi M là trung điểm của SA, N là trung điểm của SB. Trong 3 

mệnh đề sau đây có bao nhiêu mệnh đề đúng? 

Mệnh đề 1: MN song song AB.


Mệnh đề 2: MN song song (ABC).



Mệnh đề 3: MN cắt SC.

A. 
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Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy cho
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Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành. Gọi M là trung điểm 

của SA, N là trung điểm của SB và H là trung điểm của BC. Trong 3 mệnh đề sau đây có 

bao nhiêu mệnh đề đúng? 

Mệnh đề 1: (MNH) song song (SCD).


Mệnh đề 2: (MNH) song song SC.



Mệnh đề 3: (MNH) song song SA.
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Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Gọi M là 

điểm bất kỳ trên cạnh SC. Giao điểm của AM và (SBD) là

A. giao điểm của MI và SB.
B. giao điểm của AM và SI.

C. giao điểm của AM và SB.
D. giao điểm của AM và SD.
Câu 9: Từ 8 điểm phân biệt trên một đường tròn có thể lập được bao nhiêu tứ giác có đỉnh 

là các điểm trong 8 điểm đó?
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[image: image31.wmf]160
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[image: image34.wmf]64


Câu 10: Một cầu thủ có xác suất sút thành công quả phạt đền là 0,8. Cho cầu thủ này sút 2 quả 

thì xác suất cả 2 quả đều không thành công là bao nhiêu?
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Câu 11: Tính tổng 
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Câu 12: Một tổ có 4 nam, 5 nữ. Số cách chọn ra 2 nam và 2 nữ để đi họp là
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[image: image44.wmf]60
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C. 
[image: image46.wmf]126


D. 
[image: image47.wmf]16


Câu 13: Cho tứ diện ABCD. Gọi M là trung điểm cạnh AB và N là điểm trên cạnh AC sao cho AN=2NC. Gọi O là điểm tùy ý nằm trong tam giác BCD. Giao điểm của BC và (OMN) là giao điểm của
hai đường thẳng nào sau đây

[image: image48.png]




A. MN và BC.
B. ON và BC.
C. OM và BC.
D. MN và CD.
Câu 14: Tập xác định của hàm số 
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Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành. Gọi M là trung điểm

 của SA. Giao điểm của SB và (MCD) là

A. giao điểm của SB và CM.
B. giao điểm của SB và DM.

C. giao điểm của SB và CD.
D. trung điểm của SB.
Câu 16: Hệ số của 
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Câu 17: Từ 5 điểm phân biệt trên một đường tròn có thể lập được bao nhiêu tam giác có đỉnh

 là các điểm trong 5 điểm đó?
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Câu 18: Cho 
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mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành. Gọi I là giao điểm của 

AC và BD. Trong 3 mệnh đề sau đây có bao nhiêu mệnh đề đúng? 

Mệnh đề 1: Giao tuyến của (SAC) và (SBD) là SI.


Mệnh đề 2: Giao tuyến của (SAB) và (SAD) là SA.


Mệnh đề 3: Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S 

và song song với AB.
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Câu 20: Số cách xếp 5 người thành môt hàng ngang là
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Câu 21: Nghiệm của phương trình
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Câu 22: Số cách xếp 5 nam và 3 nữ thành môt hàng ngang sao cho không có nữ nào đứng 

cạnh nhau là
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Câu 23: Tính tổng 
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Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành.Trong 3 mệnh đề sau đây 

có bao nhiêu mệnh đề đúng? 

Mệnh đề 1: S, A, B, C, D đồng phẳng.


Mệnh đề 2: AB song song CD.


Mệnh đề 3: AB cắt SC
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Câu 25: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau?
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Câu 26: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành. Gọi M là trung điểm 

của SA. Giao điểm của MB và (SCD) là

A. giao điểm của MB và CD.

B. giao điểm của MB và SC.

C. giao điểm của MB và SD.

D. giao điểm của MB với giao tuyến của (SAB) và (SCD).
Câu 27: Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 28: Một hộp có 3 bi vàng và 4 bi xanh đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên từ hộp ra 2 bi. Tính xác suất để 2 bi được chọn khác màu?
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Câu 29: Cho tứ diện S.ABC. Gọi M là trung điểm của SA, N là trung điểm của SB. Trong 3 

mệnh đề sau đây có bao nhiêu mệnh đề đúng? 

Mệnh đề 1: MN song song AB.


Mệnh đề 2: MN cắt SC.


Mệnh đề 3: MN cắt AC.
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[image: image107.wmf]0.
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[image: image110.wmf]1.


Câu 30: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song.

B. Hai đường thẳng cùng nằm trên một mặt phẳng là hai đường thẳng song song.

C. Hai đường thẳng không cùng nằm trên bất kỳ mặt phẳng nào là hai đường thẳng chéo nhau.

D. Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng chéo nhau.
Câu 31: Tính tổng 
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Câu 32: Số cách chọn ra 3 người từ một tổ có 7 người để quét lớp là
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Câu 33: Tính tổng 
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Câu 34: Nghiệm của phương trình
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Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi I là giao điểm của AC và BD. Trong 3 mệnh đề sau đây 

có bao nhiêu mệnh đề đúng? 

Mệnh đề 1: Giao tuyến của (SAC) và (SBD) là SI.


Mệnh đề 2: Giao tuyến của (SAB) và (SAD) là SA.


Mệnh đề 3: Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là SC.
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Câu 36: Nghiệm của phương trình
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Câu 37: Trong mặt phẳng Oxy cho 
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Câu 38: Nghiệm của phương trình
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Câu 39: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?
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Câu 40: Nghiệm của phương trình
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Câu 41: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang có đáy lớn AD dài gấp đôi 

đáy nhỏ CB. Gọi O là giao điểm của AC và BD, gọi M điểm trên cạnh SA sao cho MA=2MS. 

Khi đó
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A. MO song song SD.
B. MO cắt SB.

C. MO cắt SC.
D. MO song song (SBC).
Câu 42: Hàm số nào sau đây là hàm số tuần hoàn có chu kỳ bằng 
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Câu 43: Một hộp có 6 bi vàng và 4 bi xanh đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên từ hộp ra 2 bi. Tính xác suất để 2 bi được chọn cùng màu?
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Câu 44: Trong mặt phẳng Oxy cho
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Câu 45: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm
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Câu 46: Trong mặt phẳng Oxy cho 
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Câu 47: Trong mặt phẳng Oxy cho
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Câu 48: Số cách chọn ra 2 người từ một tổ có 10 người để làm tổ trưởng và tổ phó là

A. 
[image: image198.wmf]66


B. 
[image: image199.wmf]90


C. 
[image: image200.wmf]105


D. 
[image: image201.wmf]45


Câu 49: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình vuông. Gọi M là trung điểm của AB. Thiết diện tạo bởi hình chóp S.ABCD và mặt phẳng (P) đi qua M, song song mặt phẳng (SAD) là

A. một tam giác cân.
B. một hình vuông.

C. một hình thang.
D. một hình thoi.
Câu 50: Một cầu thủ có xác suất sút thành công quả phạt đền là 0,8. Cho cầu thủ này sút 2 quả 

thì xác suất có đúng một quả thành công là bao nhiêu?
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